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THÔNG BÁO
Việc cung cấp báo giá để lập dự toán 

Đấu thầu thuê Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Căn cứ Phương án số 80/PA-BVPS ngày 30/01/2023 của Bệnh viện Phụ sản 
Tiền Giang về đấu thầu thuê Dịch vụ vệ sinh công nghiệp.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang thông báo đến các công ty có thực hiện việc 
vệ sinh công nghiệp cung cấp báo giá để Bệnh viện xây dựng dự toán đấu thầu 
thuê Dịch vụ vệ sinh công nghiệp như sau,

1. Tên dự toán: Đấu thầu thuê Dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2023.
2. Giá dự toán: Bao gồm
- Giá thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp;
- Giá thuê dịch vụ đấu thầu qua mạng.
3. Nguồn vốn: Kinh phí Dịch vụ khám chữa bệnh và Dịch vụ giường bệnh.
4. Thời gian nhận báo giá từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/02/2023.
5. Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Phụ sản. Số 04A 

đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
6. Nội dung yêu cầu báo giá để xây dựng dự toán đấu thầu thuê dịch vụ 

vệ sinh công nghiệp năm 2023 như sau,
6.1. Nhân lực làm việc hàng ngày
- Số lượng người làm việc hàng ngày là 15 người, tương đương 15 tháng tiền 

công trả cho người lao động.
- Số lượng người làm việc trong toàn bộ dự toán (21 tháng) là 315 người, 

tương đương 315 tháng tiền công.
- Chí phí tiền công cho người lao động hàng tháng bao gồm: Lương nhân 

viên vệ sinh, giám sát; Đóng BHXH, BHYT, BHTN…; Chi trả độc hại 2%.; 
Thưởng (lễ 27/2; 30/4 ; 2/9, tết dương lịch, Tết nguyên đán).

6.2. Số lượng hóa chất sử dụng vệ sinh công nghiệp

Stt Tên hóa chất ĐVT Số 
lượng

1 Hóa chất lau kính Q- Glaze: 01 lần/tuần tại khu vô khuẩn 
và nguy cơ cao, 01 lần/ tháng tại các khu còn lại; 03 lít/lần Lít 126



2

2

Hóa chất lau sàn GIFT (thế hóa chất trung tính): 2 chai 
1.5 lít/ tháng/ tầng (lầu 4, 5). Các tầng còn lại bình quân 
1 lít (tầng trệt, 1,2,3). Tổng cộng 10 lít/ tháng/ 1 lần.
- Tần suất: ít nhất 02 lần/ ngày và khi dơ.

Lít 420

3 Hóa chất làm sạch nhà vệ sinh GIRT. Vệ sinh 02 lần/ 
ngày. 02 chai/ tầng = 1.5 lít/tháng/ tầng Lít 210

4 Chất khử mùi Q- Spirit (xịt phòng sau khi bệnh nhân xuất 
viện); Định mức: 02 chay (0.5 lít/chai)/tháng/ tầng Lít 126

5 Xà bông OMO (Bịt ½ kg) Bịt 252
6 Javen 2.5 lít/tháng/tầng Lít 315

7
Hóa chất khử khuẩn mức độ thấp SUNFANIOS: Chỉ sử 
dụng trong phòng mổ, phòng sanh và phòng thủ thuật.
Tỷ lệ pha 20ml trong 8 lít nước.

Lít 21

8
Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình ADONSEPT.  Chỉ 
sử dụng khi có máu dịch tràn tại phòng sanh, phòng mổ. 
Bình quân sử dụng 12 viên/tháng tại phòng sanh

Viên 630

9 Hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình, cồn 70 độ (thay 
nước rửa chén sunlight) Lít 315

10

Hóa chất vệ sinh gạch men, lavabo Q- FLOOR (sử dụng 
lau tường). Diện tích vệ sinh 25.000 m2; lau 01 lần/ tuần 
tại khu vô khuẩn và nguy cơ cao, 01 lần/ tháng tại các khu 
còn lại; Tỷ lệ pha hóa chất: 1/4

Lít 126

11 Hóa chất lau chùi bóng INOX có tính khử khuẩn Q- NOX Lít 378
12 Chất cố định, chất hoàn thiện HOS 3000- 1000 Lít 21
13 Chất đánh bóng sàn HOS 3000 - 1000 Lít 21

6.3. Vật tư tiêu hao

Stt Tên vật tư tiêu hao Đơn vị 
tính

Số 
lượng

01 Túi rác xanh 55 x 65 cm kg 525
02 Túi rác xanh 95 x 110 cm kg 399
03 Túi rác vàng 55 x 65 cm kg 483
04 Túi rác vàng 95 x 110 cm kg 483
05 Túi rác trắng 55 x 65 cm kg 252
06 Túi rác trắng 95 x 110 cm kg 252
07 Giấy vệ sinh để sử dụng trong lau máu và dịch tràn cuộn 420
08 Bộ đu dây bộ 04
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09 Cây lau sàn cây 24
10 Ki hốt rác cái 24
11 Bộ dụng cụ lau kính/tường gạch men bộ 04
12 Cây chà, thụt bồn cầu cây 24
13 Bảng báo (sàn nhà còn ướt) cái 24

14
Miếng chà sàn. Diện tích sàn: 11.000 m2

- Phòng mổ, phòng sanh: 01 tải/10m2, 3 tải/ lần
- Khu vực khác: 01 tải/ 20m2, 3 tải/ lần

miếng 3.150

15 Khăn 30*50 cm (2 cái/ người/ tháng) cái 630
16 Chai xịt 0,5 lít (2 cái/ người/ 3 tháng) chai 420

6.4. Hao phí khác

Stt Nội dung Đơn vị 
tính

Số 
lượng

A Đồng phục - Bảo hộ lao động 

01 Đồng phục (màu riêng biệt) bộ 60

02 Khẩu trang y tế sử dụng 1 lần, 2 cái/ người/ ngày cái 18.900

03 Ủng (dép) đôi 30

B Máy móc, dụng cụ, thiết bị (khấu hao)
01 Máy chà rửa sàn đa năng bộ 01

02 Máy hút bụi khô bộ 01

03 Máy hút bụi khô/ướt bộ 01

04 Xe vắt nước chiếc 12

Ghi chú: Chi phí của các mục 6.2; 6.3 và 6.4 là chi phí của toàn bộ dự toán 
(chi phí trong 21 tháng).

Các công việc cần làm và chi tiết về nhân lực, hóa chất, vật tư tiêu hao và 
hao phí khác có nêu cụ thể trong Phương án số 80/PA-BVPS ngày 30 /01/2023 
của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, có đính kèm theo Thông báo này.

Trên đây là thông báo việc cung cấp báo giá để xây dựng dự toán đấu thầu 
thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Rất mong 
các nhà thầu quan tâm và gửi báo giá đúng thời gian/.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
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